	Phiếu số: 01A-6T.N/ĐTTS-XT
	
	

	Tỉnh, TP:.....................................................
	
	
	TÌNH HÌNH CƠ BẢN 
VỀ NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THUỶ SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, THÔN
Thời điểm: ........./......../20......
	

	Huyện (TP, TX): .................................
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ................................
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản)......................................
	
	
	
	


  PHẦN I: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè và bể bồn

(Không bao gồm diện tích nuôi giống và nuôi cá sấu)                                                                                                                    Đơn vị tính: Ha 
	Tên sản phẩm nuôi chính
	Mã sản phẩm
(CQTKghi)
	Diện tích 
nuôi trồng trong 12 tháng qua
(Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	Diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra

	
	
	
	Tổng số


	Chia ra theo phương thức nuôi
	Chia ra theo  hình thức nuôi

	
	
	
	
	Thâm canh, bán thâm canh
	Quảng canh  và quảng canh cải tiến 
	Ao/hầm
	Đăng quầng
	Ruộng lúa
	Khác
(Hồ, mặt nước lớn, bãi triều...)

	A
	B
	1
	2=3+4=5+...8
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số (=1.1+1.2+1.3)
	032
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Nuôi nước mặn
	0321
	
	
	
	
	
	
	x
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	1.2 Nuôi  nước lợ
	03221
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - Tôm sú
	0322121
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - Tôm thẻ chân trắng
	0322123
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Nuôi nước ngọt
	03222
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - Cá tra
	0322217
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  Nuôi trồng thuỷ sản bể, bồn
	Tên sản phẩm nuôi chính


	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước 

(Mặn   =1

Lợ     =2

Ngọt = 3)
	Nuôi bể, bồn trong 12 tháng qua

(Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	Thu hoạch trong kỳ điều tra

	
	
	
	Số hộ 

(hộ)
	Thể tích nuôi

(m3)
	Thể tích

(m3)
	Sản lượng

(kg)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	Tổng  số  
	032
	x
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	


3 . Nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè
	Tên sản phẩm nuôi chính


	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước 

(Mặn   =1

Lợ     =2

Ngọt = 3)
	Nuôi lồng bè trong 12 tháng qua

(Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	Thu hoạch trong kỳ điều tra

	
	
	
	Số hộ

(hộ)
	Số lồng, bè

(cái)
	Số lồng, bè

(cái)
	Thể tích

(m3)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	Tổng  số
	032
	x
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	


4. Nuôi cá sấu

	Số hộ nuôi
(hộ)
	Diện tích nuôi 
(ha)
	Số con đang nuôi 
(con)
	Số con bán giết thịt 
(con)
	Sản lượng bán giết thịt
(kg)

	
	
	
	
	


5. Sản xuất giống thuỷ sản(Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước

(Mặn   =1

Lợ     =2

Ngọt = 3)
	Số hộ sản xuất giống  trong 12 tháng qua

(hộ)
	Diện tích nuôi (m2)
(Không tính diện tích mặt nước nuôi bể, bồn)
	Thể  tích
(m3)
	Số lượng bán ra

(triệu con)
	Số tiền bán
(triệu đồng)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng  số (=5.1+5.2+5.3)
	0323
	x
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	

	    - ........................................
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II: KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA (Chỉ thu thập thông tin này tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở kỳ điều tra 01/11)
	Số hộ khai thác thủy sản nội địa(hộ)
	Số thuyền, xuồng có động cơ khai thác 

thuỷ sản nội địa (chiếc)
	Số thuyền, xuồng không có động cơ khai thác thuỷ sản nội địa (chiếc)

	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20.…
CHỦ TỊCH UBND XÃ 

(phường, thị trấn)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	Phiếu số: 01B-6T/ĐTTS -X
	
	
	
	

	Tỉnh, TP:....................................
	
	
	         PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  VỀ SỐ HỘ VÀ TÀU THUYỀN 

KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời điểm: ........./......../20....

	Huyện (TP, TX): ..................
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ..............
	
	
	
	
	
	


	1. Số hộ khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới trong 12 tháng qua   (Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	
	Hộ


2. Danh sách tàu, thuyền khai thác thủy sản biển có động cơ:
	STT
	Họ và tên chủ tàu, thuyền
	Địa chỉ
	Số điện thoại 
	Số đăng ký

(Chưa đăng ký ghi chữ K)
	Tổng công suất máy chính (CV)
	Nghề khai thác chính
	Mã nghề (Cơ quan Thống kê ghi)
	Loại hình 
(
)
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	F
	G
	H
	I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày…… tháng ….. năm 20.…
CHỦ TỊCH UBND XÃ 

(phường, thị trấn)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN
	
	

	Tỉnh, TP:.............. 
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA

DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC, HTX, TỔ CHỨC KHÁC

	Huyện (TP, TX): 
	
	
	
	

	Xã (P, TT): .........
	
	
	
	
	
	

	Mã số đơn vị.........
	
	
	
	Thời điểm: ........./......../20....
	


Tên đơn vị: ....................................................................
	Địa chỉ: .........………………………………………………… Điện thoại:……………………… 

Loại hình đơn vị:  Doanh nghiệp ngoài nhà nước= 1;  Hợp tác xã = 2; Tổ chức khác =3


	


1. Nuôi trồng thuỷ sản không sử dụng lồng, bè và bể bồn
	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Diện tích nuôi trồng thủy sản12 tháng qua(ha)
(Chỉ thu thậpđối vớikỳ điều tra 01/11)
	Thu hoạch sản phẩm trong kỳ

	
	
	
	Diện tích 

(ha)
	Sản lượng (tấn)
	Hình thức nuôi chủ yếu (
)
	Phương

thức nuôi chủ yếu (
)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số (=1.1+1.2+1.3)
	032
	
	
	
	x
	x

	 1.1.Nuôi nước mặn
	0321
	
	
	
	x
	x

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	1.2. Nuôi nước lợ
	03221
	
	
	
	x
	x

	    - Tôm sú
	0322121
	
	
	
	
	

	    - Tôm thẻ chân trắng
	0322123
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	1.3. Nuôi nước ngọt
	03222
	
	
	
	x
	x

	

	    - Cá tra
	0322217
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	

	- ................
	
	
	
	
	
	


2.  Nuôi trồng thuỷ sản bể, bồn

	Tên sản phẩm nuôi chính


	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước 

(Mặn   =1
Lợ     =2
Ngọt = 3)
	Thể tích nuôi thủy sản trong 12 tháng qua 

(m3)
(Chỉ thu thập đối với kỳ điều tra 01/11)
	Thể tích và sản lượng thu hoạch trong kỳ điều tra

	
	
	
	
	Thể tích

(m3)
	Sản lượng

(kg)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	Tổng số
	032
	x
	
	
	

	-  ..............
	
	
	
	
	

	-  ..............
	
	
	
	
	

	-  ..............
	
	
	
	
	

	-  ..............
	
	
	
	
	

	-  ..............
	
	
	
	
	


3 . Nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè 

	Tên sản phẩm nuôi chính


	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước

(Mặn   =1
Lợ     =2
Ngọt = 3)
	Số lồng bè có nuôi thủy sản trong 12 tháng qua

(cái)

(Chỉ thu thập đối với kỳ
điều tra 01/11)
	Thu hoạch sản phẩm trong kỳ

	
	
	
	
	Số lượng

(Cái)
	Sản lượng

(kg)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	 Tổng số 
	032
	x
	
	
	

	       - ..................
	
	
	
	
	

	       - ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	


4. Nuôi cá sấu

	Diện tích nuôi 
(m2)
	Số con đang nuôi 
(con)
	Số con bán giết thịt 

(con)
	Sản lượng bán giết thịt
(kg)

	
	
	
	


5. Sản xuất giống thuỷ sản (chỉ thu thập thông tin đối với kỳ điều tra 01/11)

	Tên sản phẩm nuôi chính


	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Loại mặt nước 

(Mặn   =1
Lợ     =2
Ngọt = 3)
	Diện tích

 nuôi giống 

(m2)
(Không bao gồm diện tích mặt nước bể bồn)
	Thể  tích 

bể, bồn 

nuôi giống 

(m3)
	Số lượng 

con giống bán ra 

(triệu con)
	Doanh thu 

bán giống 

(nghìn đồng)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	 Tổng số 
	0323
	x
	
	
	
	

	       - ..................
	
	
	
	
	
	

	       - ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	- ..................
	
	
	
	
	
	

	       - ..................
	
	
	
	
	
	

	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20.…
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03A-6T/ĐTTS-H

	
	HỘ SỐ:

	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 
NUÔI CÁ TRA CÔNG NGHIỆP CỦA HỘ 
           Thời điểm: ........./......../20...
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


Họ và tên chủ hộ:........................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………

	Tên ao/khu nuôi
	Diện tích ao/khu nuôi trong kỳ 
(Tính 1 lần diện tích)
	Thu hoạch sản phẩm trong 6 tháng qua

	
	
	Số vụ thu hoạch
	Diện tích thu hoạch 
	Sản lượng
 thu hoạch trong kỳ
	Thời gian nuôi thả
(
) 
	Mật độ thả nuôi bình quân
	Hình thức nuôi

	
	(m2)
	(vụ)
	(m2)
	(tấn)
	(tháng)
	(con/m2)
	(
)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20...
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03B-6T/ĐTTS-H

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

NUÔI TÔM SÚ, TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA HỘ
Thời điểm: ........./......../20....
	HỘ SỐ:

	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	




Họ và tên chủ hộ:........................................................................Tổng số ao/khu cho thu hoạch sản phẩm:

	Chỉ tiêu/sản phẩm thu hoạch


	Đơn vị tính/Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Tổng 

số
	Tên ao/khu thu hoạch sản phẩm trong 6 tháng qua

	
	
	
	Ao/ khu

…
	…
	…
	...
	…
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Diện tích ao/khu nuôi 
(Tính 1 lần diện tích)
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số vụ thu hoạch
	vụ
	x
	
	
	
	
	
	

	3. Mật độ thả nuôi bình quân
	con/m2
	x
	
	
	
	
	
	

	4. Thời gian nuôi thả(
)
	tháng
	x
	
	
	
	
	
	

	5. Phương thức nuôi(
)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6. Hình thức nuôi(
)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	7. Diện tích thu hoạch
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	8. Sản lượng thu hoạch 
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm sú 
	0322121
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm thẻ chân trắng 
	0322123
	
	
	
	
	
	
	

	- Sản phẩm khác
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	Chia ra: +....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Từ mục 1 đến mục 8 chỉ hỏi cho sản phẩm chính (tôm sú, tôm thẻ chân trắng)
	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20....
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03C-6T.N/ĐTTS-H
	
	HỘ SỐ:

	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ 
Thời điểm: ........./......../20...
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


Họ và tên chủ hộ:........................................................................

	    Loại thủy sản:……………………………...    Mã sản phẩm:
	

	  Loại mặt nước nuôi : Nước mặn = 1; nước lợ = 2; nước ngọt = 3
	
	

	    Tổng số ao/khu  cho thu hoạch sản phẩm:
	
	


	Chỉ tiêu/sản phẩm thu hoạch


	Đơn vị tính/Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Tổng số
	Tên ao/khu thu hoạch sản phẩm trong kỳ

	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Diện tích ao/khu nuôi 
(Tính 1 lần diện tích)
	m2

	
	
	
	
	
	
	

	2. Diện tích thu hoạch 
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Phương thức nuôi (
)
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	4. Sản lượng thu hoạch 
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sản phẩm chính:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  Sản phẩm khác
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	Chia ra: +....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	               +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	               +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	              +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20.
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03D-6T.N/ĐTTS-H
	
	HỘ SỐ:

	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA HỘ 
Thời điểm: ........./......../20...
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


	Họ và tên chủ hộ:........................................................................
	
	

	    Tổng số ao/khu  cho thu hoạch sản phẩm:
	
	


	Chỉ tiêu/sản phẩm thu hoạch


	Đơn vị tính/Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Tổng số
	Tên ao/khu thu hoạch sản phẩm trong kỳ

	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Loại mặt nước nuôi (
)
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	2. Hình thức nuôi (
)
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	3. Phương thức nuôi (
)
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	4. Diện tích thu hoạch 
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5. Sản lượng thu hoạch 
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	Chia ra: +....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	 +.....................
	
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20.
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03E-6T.N/ĐTTS-H

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

NUÔI THỦY SẢN LỒNG BÈ CỦA HỘ
Thời điểm: ........./......../20....
	HỘ SỐ:

	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


	Loại/nhóm thủy sản nuôi chính: ....................Mã sản phẩm(CQ TK ghi)
	
	

	Họ và tên chủ hộ:.........................................................................................
	

	Tổng số lồng/bè cho thu hoạch sản phẩm:
	
	


	Chỉ tiêu/sản phẩm thu hoạch


	Đơn vị tính/ Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Tổng số
	Tên lồng/bè thu hoạch sản phẩm trong kỳ

	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Loại mặt nước nuôi (
)
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thể tích thu hoạch 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	3. Sản lượng  thu hoạch 
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	Chia ra: +....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	+.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	+.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20.
Người cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Phiếu số: 03F-N/ĐTTS-H
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ
 KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ

Năm 20..….
	HỘ SỐ:


	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


          Họ và tên chủ hộ:.................................................................................

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Sản lượng khai thác trong 12 tháng qua
(kg)

	A
	B
	1

	Tổng số (= 1 + 2)
	0312
	

	1. Khai thác nước lợ
	03121
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	2. Khai thác nước ngọt
	03122
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	


	Điều tra viên                                                                                                      

(Ký, ghi rõ họ tên) 
	       Ngày......tháng........năm 20......

Người cung cấp tin                                                                                        

(Ký, ghi rõ họ tên)  


	Phiếu số: 03G-N/ĐTTS-H
	
	
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ
 KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CỦA HỘ

Năm 20..…
	HỘ SỐ:


	Tỉnh, TP: ……..
	
	
	
	

	Huyện (TP,TX): ……
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ……
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ……….
	
	
	
	


Họ và tên chủ hộ:.................................................................................

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Sản lượng khai thác trong 12 tháng qua
(kg)

	A
	B
	1

	Tổng số (= 1 + 2 + 3)
	0311
	

	1. Cá 
	031101
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	2. Tôm 
	031102
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	

	3. Thủy sản khác 
	031103
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ................................
	
	

	-  ...............................
	
	

	-  ................................
	
	


	Điều tra viên                                                                                                      

(Ký, ghi rõ họ tên) 
	       Ngày......tháng........năm 20......

Người cung cấp tin                                                                                        

(Ký, ghi rõ họ tên)  



	Nhóm nghề khai thác:……………..…………..
Nhóm công suất:………………………………
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀU/THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN

(Tháng ……../năm 20.…)


	Họ, tên chủ tàu
	Số đăng ký
	Số điện thoại liên hệ
	10 ngày được chọn trong 1 tháng

(Tàu có hoạt động =1;  không hoạt động =0)

	
	
	
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...
	Ngày...

	1...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	       Ngày......tháng........năm 20......

Điều tra viên                                                                                       

(Ký, ghi rõ họ tên)  


	Phiếu số: 04B-T/ĐTTS-T
Nhóm nghề khai thác:..................
 Nhóm công  suất: .........................

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN


	STT tàu


I. Thông tin chung
	Họ tên chủ tàu thuyền
	
	Cơ quan TK ghi

	Địa chỉ
	Tỉnh
	

	
	Huyện
	

	
	Xã
	

	
	Cảng cá/bến cá: 

	Điện thoại:
	Cố định 
	Di động


II. Thông tin tàu thuyền
	1. Số đăng ký        
	2. Tổng công suất  máy chính (CV) 

	3. Chiểu dài tàu (m) 
	4. Số ngày khai thác trong tháng trước

	5. Nghề khai thác chính: .................................. Mã nghề (cơ quan thống kê ghi)

	Số liệu chuyến khai thác biển gần nhất:

	6. Số nhân công 
	
	11. Tổng chi phí cho chuyến đi biển (1000đ)
	

	7. Tên vùng biển khai thác:                
....................................

.....................................
	Mã vùng (CQTK ghi)
	a.Nhiên liệu (Dầu, nhớt)
	

	
	
	b.Chi cho ăn uống
	

	8. Đối tượng khai thác chủ yếu: .....................................................................
	c.Chi phí bảo quản (bao bì, đá)
	

	9.Thời gian chuyến đi (ngày)
	
	d. Các chi phí khác (Phí, sửa chữa nhỏ, khấu hao,.................. )
	

	10.Số ngày không hoạt động trong chuyến
	
	e.Trả công lao động:
	


III. Sản lượng khai thác của chuyến gần nhất:
Đối với Nghề sử dụng cặp tàu để khai thác (giã đôi, cào đôi, kéo đôi…) thì chi phí và sản lượng khai thác được ghi tổng số của cả 2 tàu; các thông tin định danh chỉ ghi cho tàu được chọn mẫu.
	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
(CQTK ghi)
	Sản lượng

(Kg)
	Giá bán

(1000 đồng/kg)
	Thành tiên

(1000 Đồng)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số(1.1 + 1.2 + 1.3)
	 0311
	
	
	

	1.1  Cá
	 031101
	
	
	

	Cá thu
	 0311011
	
	
	

	Cá chim
	 0311012
	
	
	

	Cá nục
	 0311013
	
	
	

	Cá hồng
	 0311014
	
	
	

	Cá ngừ thường
	 03110151
	
	
	

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm

(CQTK ghi)
	Sản lượng

(Kg)
	Giá bán

(1000 đồng/kg)
	Thành tiên

(1000 Đồng)

	   Cá ngừ đại dương mắt to
	 03110154
	
	
	

	   ……..
	
	
	
	

	   ……..
	
	
	
	

	   ……..
	
	
	
	

	   ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	   ……..
	
	
	
	

	   Cá khai thác biển khác
	0311019
	
	
	

	1.2 Tôm khai thác biển
	031102
	
	
	

	   Tôm he
	0311021


	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	   Tôm khai thác biển khác
	0311029
	
	
	

	 1.3 Hải sản khác khai thác biển
	031103
	
	
	

	   Mực
	0311031
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	   Cua bể
	0311032
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	    ……..
	
	
	
	

	Hải sản khai thác biển khác
	0311039
	
	
	

	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) 
	
	       Ngày......tháng........năm 20...

Chủ tàu, thuyền (hộ)                                                                                                   

(Ký, ghi rõ họ tên)  


Phiếu số: 04A-T/ĐTTS-T
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(� ):Ghi mã loại hình: Doanh nghiệp nhà nước =1;Doanh nghiệp ngoài nhà nước = 2;  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài =3; Hợp tác xã = 4; Hộ cá thể =5; Tổ chức khác = 5


       ( �): Hình thức nuôi chủ yếu : ao/hầm = 1; đăng quầng  = 2; ruộng lúa = 3; khác (hồ,mặt nước lớn,bãi triều....)=4


(� ):Phương thức nuôi : Thâm canh = 1; bán thâm canh  = 2; quảng canh cải tiến = 3; quảng canh = 4


(�) : Thời gian nuôi thả : Tổng số tháng nuôi của tất cả các vụ đã cho thu hoạch


(� ): Hình thức nuôi: ao/hầm = 1; đăng quầng  = 2; khác =3


(� ): Thời gian nuôi thả: Tổng số tháng nuôi của tất cả các vụ đã cho thu hoạch


(� ): Phương thức nuôi: Thâm canh =1; Bán thâm canh=2; Quảng canh=3; Quảng canh cải tiến=4


(� ): Hình thức nuôi: Ao đất=1; Ao xây/bạt đáy=2; ruộng lúa=3; rừng ngập mặn=4; khác=5


� Phương thức nuôi: Thâm canh =1; Bán thâm canh=2; Quảng canh=3; Quảng canh cải tiến=4


�Loại mặt nước nuôi: Nước mặn = 1; nước lợ = 2; nước ngọt = 3


�Hình thức nuôi:Ao/hầm = 1; đăng quầng  = 2; ruộng lúa = 3; khác .............=4


� Phương thức nuôi: Thâm canh =1; Bán thâm canh=2; Quảng canh=3; Quảng canh cải tiến=4


�Loại mặt nước nuôi: Nước mặn = 1; nước lợ = 2; nước ngọt = 3





